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Của Bộ tài chính số 38 TC/NSNN ngày 18 tháng 7 năm 1996 Hướng dẫn xây

dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 1997

Thực hiện Chỉ thị số 442/TTg ngày 3/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây

dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 1997, Bộ Tài chính

hướng dẫn việc đánh giá tình hình thực hiện NSNN năm 1996 và xây dựng, tổng hợp

dự toán năm 1997 như sau:

A- TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH

NHÀ NƯỚC NĂM 1996:

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 1996, nhìn

chung đạt kết quả khá: Sản xuất, lưu thông hàng hoá, xuất nhập khẩu duy trì được

tốc độ tăng trưởng khá và phát triển theo chiều hướng tích cực; lạm phát được kiểm

chế; nhiều mặt xã hội có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, còn nổi lên một số khó khăn tồn

tại là: Thu ngân sách tuy có tiền bộ nhưng nhiều khoản thu còn đạt thấp so với dự

toán đầu năm như thu thuế xuất, nhập khẩu, thu cấp quyền sử dụng đất, thu từ khu

vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; tình hình thất thu, trốn thuế,

buôn lậu chưa được ngăn chặn có hiệu quả; triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản

chậm; sản lượng sản xuất một số sản phẩm đạt thấp so với dự kiến, tồn đọng lớn đã

ảnh hưởng đến nhịp độ tăng trưởng và thu ngân sách nhà nước.

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách Nhà nước

Quốc hội đã thông qua, các Bộ, địa phương căn cứ chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra,

kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước được giao đầu năm, kết quả thực hiện 6

tháng đầu năm, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tình hình

sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm và thu chi ngân sách cả năm 1996 thuộc
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Bộ, địa phương mình quản lý; đồng thời đề ra các biện pháp chỉ đạo, điều hành trong

6 tháng cuối năm nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch cả năm và làm cơ sở cho

việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 1997. Cụ thể:

I- Về thu

1- Đối với các doanh nghiệp nhà nước: Phấn đầu khai thác tối đa năng lực sản xuất,

tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành tăng khả năng cạnh tranh mở rộng thị

trường tiêu thụ...; quản lý chặt chẽ giá thành và phí lưu thông, chỉ cho phép các

doanh nghiệp tăng tỷ lệ trích khấu hao cơ bản với điều kiện đơn vị phải bảo đảm nộp

thuế lợi tức cho ngân sách nhà nước không thấp hơn mức thực hiện năm 1995.

2- Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Tổ chức kiểm tra tình hình

hoạt động của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các đơn vị, văn

phòng đại diện hoạt động thương mại; Kiểm tra nắm chắc số lượng đơn vị, chú ý

đưa vào diện quản lý thu thuế đối với những đơn vị đã hết thời hạn miễn, giảm thuế

theo luật định; diện tích đất, vốn và tài sản được giao, trong đó vốn góp trong nước,

thời điểm bắt đầu đi vào sản xuất - kinh doanh, sản lượng sản xuất, doanh số kinh

doanh, đối tượng phải nộp thuế thu nhập... để tính thu theo đúng Luật định và theo

quy định của giấp phép đầu tư.

3- Các địa phương phối hợp với ngành hải quản và thuế kiểm tra chặt chẽ khâu xuất,

nhập khẩu (số lượng, giá trị, chủng loại mặt hàng) để tính thuế; tăng cường kiểm tra

chống buôn lậu, trốn thuế, bao gồm cả hàng hoá nhập ngoại đã vào nội địa nhưng

không chứng minh được đã nộp đủ thuế nhập khẩu; thực hiện các biện pháp bắt

buộc các đơn vị nộp ngay vào ngân sách nhà nước số thuế còn nợ đã quá thời hạn

phải nộp.

4- Đối với khu vực tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh và

các doanh nghiệp tư nhân: Tổ chức kiểm tra giấy phép kinh doanh, địa diểm, ngành

nghề kinh doanh, số hộ kinh doanh thực tế và tình hình đăng ký nộp thuế... Thu hồi

giấy phép kinh doanh đối với những hộ kinh doanh không đúng ngành nghề theo

giấy phép kinh doanh, những hộ không đăng ký kê khai nộp thuế, nhất là đối với các

doanh nghiệp tư nhân; triển khai thực hiện tổng kiểm tra và điều chỉnh doanh thu để



đưa hết số hộ thực tế có kinh doanh vào quản lý và thu thuế, điều chỉnh doanh thu

tính thuế sát với giá cả thị trường và quy mô sản xuất - kinh doanh, trên cơ sở đó

tính thu thuế theo đúng Luật định, đặc biệt các hộ kinh doanh lớn thuộc các ngành:

thương nghiệp dịch vụ nhà hàng, khách sạn, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải...

5- Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp: Căn cứ sổ bộ thuế xác định số phải thu

nộp ngân sách nhà nước trong năm để đôn đốc nộp kịp thời cho ngân sách nhà

nước. Rà soát nắm lại diện tích đất nông nghiệp, diện tích đã quản lý thu thuế, diện

tích đã hết hạn miễn giảm thuế, dự kiến diện tích tăng thêm để quản lý thu. Về giá

thóc tính thuế: Các địa phương căn cứ giá cả thị trường và tham khảo giá thóc trong

khu vực để xác định giá thóc tình thuế cho phù hợp và sát giá cả thị trường.

6- Đối với các khoản thu từ nhà và đất: Các địa phương tập trung chỉ đạo nắm chắc

quỹ đất ở từng xã, phường, có quy hoạch, kế hoạch sử dụng, trên cơ sở đó đẩy

mạnh việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, cấp quyền sử dụng đất đúng quy

định, phấn đấu thu đạt và vượt mức Quốc hội thông qua để tạo nguồn đầu tư cơ sở

hạ tầng; tính và thu thuế nhà đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng chế độ

quy định.

7- Đối với các khoản thu khác của ngân sách nhà nước: Căn cứ phát sinh thực tế

thu đầy đủ và thu kịp thời vào ngân sách nhà nước, phân tích và thuyết minh rõ từng

khoản thu có tính chất thường xuyên và không thường xuyên giữa các năm để tính

dự toán năm 1997.

Qua đánh giá tình hình thực hiện thu nộp ngân sách 6 tháng đầu năm, ước thu ngân

sách nhà nước cả năm trên cơ sở những biện pháp phấn đầu tăng thu 6 tháng cuối

năm, truy thu hết những khoản thu tồn đọng theo quyết toán năm 1995, tồn đọng 6

tháng đầu năm; thu đầy đủ, kịp thời những khoản thu phát sinh phải nộp ngân sách

nhà nước 6 tháng cuối năm. Phân tích kết quả thu nộp ngân sách cả năm, tìm ra

những nguyên nhân tác động đến thu ngân sách nhà nước năm 1996 làm cơ sở tính

dự toán năm 1997, như: Tình hình sản xuất kinh doanh; tốc độ tăng trưởng kinh tế;

biến động cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản phẩm; tác động của giá cả; tác động của cơ

chế, chính sách; tác động chủ quản của công tác quản lý thu, tình hình chấp hành



chế độ thu nộp... Đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước cả năm trên địa bàn phải

phân tích rõ kết quả số thu từng sắc thuế đối với từng khu vực kinh tế để làm căn cứ

tính toán phân cấp quản lý ngân sách.

II- Về chi

Căn cứ nhiệm vụ cả năm được giao, tiến độ và tình hình thực hiện các nhiệm vụ,

trên cơ sở đó ước thực hiện chi ngân sách đảm bảo chi đúng chế độ, đúng nhiệm vụ

được giao, hạn chế các khoản chi mua sắm, sửa chữa chưa thật cần thiết, thực

hành tiết kiệm để ưu tiên kinh phí cho những nhiệm vụ thiết thực, có hiệu quả. Đánh

giá thực hiện phải phân tích kỹ những việc đã làm được, việc chưa làm được, những

lĩnh vực còn lãng phí, tìm ra nguyên nhân và biện pháp điều hành thực hiện trong 6

tháng cuối năm và làm cơ sở tính toán dự toán 1997. Trong đó chú ý một số biện

pháp:

1. Từ nay đến cuối năm, không giải quyết bổ sung chi ngân sách ngoài kế hoạch, trừ

trường hợp thật sự bức bách như phòng chống và khắc phục thiên tại, lũ lụt. Các Bộ,

ngành, địa phương và đơn vị phải thực hành tiết kiệm, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi

để bảo đảm cho nhu cầu chi cấp thiết mới phát sinh. Những nhu cầu chi đã có quyết

định, nhưng chưa được bố trí kinh phí trong kế hoạch ngân sách đầu năm thì soát

xét để dãn tiến độ và bố trí trong dự toán ngân sách năm 1997.

2- Về xây dựng cơ bản: Rà soát lại danh mục và vốn đã bố trí cho các công trình

trong kế hoạch giao đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện

kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được giao, hoàn thành các thủ tục về đầu tư

xây dựng cơ bản để làm căn cứ cấp vốn. Đối với khối lượng XDCB năm 1995 đã

hoàn thành những chưa được thanh toán, dùng nguồn của kế hoạch năm 1996 để

thanh toán dứt điểm. Đối với kế hoạch năm 1996, trên cơ sở đánh giá khối lượng

thực hiện 6 tháng đầu năm và khả năng thực hiện cả năm, số đã cấp phát thanh toán

và khả năng cấp phát thanh toán trong 6 tháng cuối năm; từ đó xác định khối lương

phải chuyển sang thanh toán trong năm 1997 cho từng công trình. Những công trình

đến 31/12/1996 thực hiện vượt kế hoạch, phải bố trí trong kế hoạch năm 1997 để có



nguồn thanh toán; những công trình không thực hiện hết kế hoạch, nếu cần tiếp tục

thực hiện, phải bố trí vào kế hoạch năm 1997.

3- Đối với các chương trình quốc gia: Ưu tiên cấp phát kinh phí cho các chương trình

quốc gia theo đúng kế hoạch và tiến độ thực hiện, trên cơ sở đó ước thực hiện cả

năm, phân tích rõ từng nuồn kinh phí (nguồn NSNN, viện trợ, tín dụng, dân đóng

góp...). Cơ quan chủ quản chương trình quốc gia tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả

của từng chương trình: Mục tiêu cần đạt được; thời gian thực hiện; nội dụng thực

hiện; kết quả đã thực hiện đến hết năm 1996..., từ đó có kiến nghị cụ thể về cơ chế

quản lý, sắp xếp lại chương trình.

4- Đối với các khoản chi thường xuyên: Căn cứ kế hoạch được giao đầu năm, tiến

độ thực hiện các nhiệm vụ và khả năng ngân sách để ước thực hiện cả năm cho sát

tình hình thực tế của Bộ, địa phương và khả năng nguồn thu cho phép. Từng lĩnh

vực chi phân tích vụ thể cơ cấu chi về tiền lương, phụ cấp tiền lương, các khoản chi

bắt buộc tính trên cơ sở tiền lương, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên và các

khoản chi đột xuất (như mua sắm, sửa chữa, cứu đói, khắc phục thiên tại, lũ lụt...) để

làm cơ sở tính toán bố trí dự toán năm 1997.

5- Đối với các khoản chi đầu tư cơ sở hạ tầng của các địa phương từ nguồn thu cấp

quyền sử dụng đất, thu bán nhà ở, xổ số kiến thiết, thuế sử dụng đất nông nghiệp

trồng lúa, các địa phương căn cứ tình hình thu để bố trí và cấp phát chi cho phù hợp.

Trường hợp thu không đạt kế hoạch thì điều chỉnh giảm chi tương ứng, chỉ thực hiện

chi khi thực tế có thu để tránh nợ khối lượng không có nguồn thanh toán.

III- Đối với các khoản thu ngân sách Nhà nước, theo chế độ đơn vị được để lại tự chi

toàn bộ hay một phần; các khoản thu theo quyết định của Chính phủ được đầu tư trở

lại cho các Bộ, địa phương, như thu phạt vi phạm trật tự, an toàn giao thông, thu

phạt và tịch thu hàng buôn lậu; các khoản phụ thu về tiền điện, bưu điện... để tăng

đầu từ cho ngành điện, bưu điện: các Bộ, địa phương chỉ đạo đơn vị đánh giá kỹ tình

hình thực hiện thu, chi theo đúng chế độ chung của Nhà nước, trên cơ sở đó phân

tích việc chấp hành thu, nội dung chi một số năm gần đây để có kiến nghị sửa đổi,


